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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/7/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5354
	Nguyễn Văn Nhân
	Đồng Phú, Đồng Hới

	2 
	5356
	Hoàng Thị Huyền
	Phú Trạch, Bố Trạch

	3 
	5362
	Phạm Gia Hiệp
	Quảng Văn, Ba Đồn

	4 
	5366
	Phạm Thị Trang
	Quảng Văn, Ba Đồn

	5 
	5367
	Hoàng Quốc Hùng
	Đồng Phú, Đồng Hới

	6 
	5373
	Ngô Văn Lư
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	7 
	5375
	Phan Văn Hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	8 
	5377
	Lê Anh Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	9 
	5378
	Nguyễn Văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	10 
	5379
	 Phạm Văn Quí
	Quảng Long, Ba Đồn

	11 
	5380
	Phạm Văn Khánh
	Quảng Long, Ba Đồn

	12 
	5381
	Nguyễn Thị Dung
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	13 
	5384
	Nguyễn Ngọc Tứ
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	14 
	5386
	Nguyễn Định
	Hải Trạch, Bố Trạch

	15 
	5392
	Nguyễn thanh Hiếu
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	16 
	5393
	Nguyễn Viết Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	5395
	Đặng Văn Thạch
	Đức Ninh, Đồng Hới

	18 
	5397
	Nguyễn Viết thanh 
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	19 
	5400
	Võ Văn Tấn
	An Thủy, Lệ Thủy

	20 
	5401
	Trần Thị Thu Hà
	Quảng hòa, Ba Đồn

	21 
	5402
	Nguyễn Hăm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	22 
	5403
	Cao Văn Chiến
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	23 
	5406
	Nguyễn Văn Hoan
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa


